Tiết 53: PHENOL
I. MỤC TIÊU
    1. Kiến thức:  
- Học sinh trình bày được tính chất vật lý, ứng dụng của phenol.
- Học sinh trình bày định nghĩa, ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên tử trong phân tử, tính chất hóa học của phenol.
Kĩ năng:  
- Viết các PTHH minh hoạ tính chất hoá học phenol.
- Qua quan sát thí nghiệm biết nhận xét hiện tượng và viết phương trình phản ứng
- Học sinh vận dụng, rèn luyện các kĩ năng: phân biệt phenol và ancol thơm.
- Vận dụng tính chất hóa học để giải bài tập phenol.
2. Năng lực:
* Năng lực chung: Góp phần phát triển cho HS NL hợp tác, NL tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc tổ chức dạy học hợp tác theo nhóm, dạy học giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan và sử dụng bài tập hoá học có nội dung gắn với thực tiễn.   
* Năng lực hóa học: 
a. Nhận thức hoá học: Học sinh đạt được các yêu cầu sau:
- Học sinh trình bày được tính chất vật lý, ứng dụng của phenol.
- Học sinh trình bày định nghĩa, ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên tử trong phân tử, tính chất hóa học của phenol.
b. Tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hóa học được thực hiện thông qua các hoạt động:
	Thảo luận, quan sát thí nghiệm về tính axit yếu của phenol, tính độc của phenol.  
c. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải thích được tại sao phenol không làm đổi màu quỳ tím dù có tính axit yếu. 
3. Phẩm chất: Góp phần hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Video thí nghiệm.
· Phiếu bài tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Hoạt động 1: Khởi động 
a. Mục tiêu:
- Giúp GV nắm được mức độ tiếp thu kiến thức đã học của HS 
- Tạo tâm thế thoải mái cho học sinh trước khi dạy bài mới.
b. Nội dung: Bài tập khởi động: Trò chơi ô chữ
- Trò chơi  này có 6 từ hàng ngang – cũng chính là 1 gợi ý liên quan đến từ khóa (hàng dọc)  mà các em phải đi tìm. Mỗi em lần  lượt lựa chọn để chọn trả lời một trong các từ hàng ngang này. 
Câu hỏi: 
Câu 1: Qui tắc tách nước tạo thành sản phẩm chính của ancol?
Câu 2: Tên gọi của phản ứng đốt cháy một hớp chất hữu cơ?
Câu 3: Tên thay thế của C2H5OH?
Câu 4:Nguyên nhân làm ancol có nhiệt độ sôi cao hơn hiđrocacbon có cùng phân tử khối là?
Câu 5: Tên gọi của nhóm chức -OH?
Câu 6: Phương pháp điều chế ancol etylic?
c. Sản phẩm: Trả lời đúng nội dung câu hỏi: 
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d. Tổ chức thực hiện:  
+ GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
HS hoạt động cá nhân làm bài tập khởi động 
+ HS hoạt động cá nhân, vận dụng kiến thức đã biết hoàn thành NV học tập.
+ HS báo cáo kết quả.
+ GV đánh giá kết quả hoạt động của HS.
+ GV đặt vấn đề vào bài: Phenol là gì? Chúng có chất vật lí, hóa học như thế nào?  Điều chế và ứng dụng của chúng ra sao chúng ta cùng tìm hiểu tiết học ngày hôm nay.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
	Nội dung 1: Định nghĩa -TCVL
a) Mục tiêu: - Định nghĩa – TCVL của phenol
b) Tổ chức thực hiện

	Nội dung: Hs làm việc theo bàn, hoàn thành phiếu bài tập.
	PHIẾU BÀI TẬP
1,  GV chiếu các hợp chất hữu cơ sau


(A)  ( Phenol)
                                   (B)  ( 2-metylphenol)

(C) ( Ancol benzylic)
+ GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
 a. Nhận xét sự giống và khác nhau về cấu tạo phân tử của các chất trên.
 b. Nghiên cứu sgk/191 sau đó nêu định nghĩa về phenol.
2, Nêu tính chất vật lí cơ bản của phenol?


Sản phẩm:
I.Định nghĩa, phân loại
1. Định nghĩa
- Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen.


II. Phenol
1. Cấu tạo
· 
CTPT: C6H6O                     
· CTCT
2. Tính chất vật lí: SGK
Báo cáo, thảo luận: HS tìm thông tin trong SGK, quan sát hình ảnh do GV cung cấp để thực hiện nhiệm vụ học tập.
Kết luận, nhận định: GV chuẩn hóa kiến thức.

	Nội dung 2: Tính chất hóa học
a) Mục tiêu: Viết PTHH minh họa tính chất của phenol.
b) Tổ chức thực hiện

	Nội dung: Chia lớp làm 4 nhóm, hoàn thành phiếu bài tập
	PHIẾU BÀI TẬP
1.  Dự đoán tính chất hóa học của phenol.
Chiếu thí nghiệm 
TN1: C6H5-OH vào NaOH.
TN2: sục CO2 vào C6H5-ONa
2.Quan sát, nhận xét hiện tượng, viết phương trình phản ứng
3. Nhận xét tính axit của phenol.
Chiếu thí nghiệm brom hóa phenol
5.Quan sát, nhận xét hiện tượng, viết phương trình phản ứng
6. Nhận xét khả năng thế brom của phenol so với benzen


Sản phẩm:
3. Tính chất hóa học
a. Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm OH
- Tác dụng với kim loại kiềm:
2C6H5-OH + 2Na  C6H5-ONa + H2↑
- Tác dụng với dung dịch bazơ
C6H5-OH + NaOH → C6H5-ONa + H2O
C6H5-ONa +CO2+H2O → C6H5-OH +NaHCO3
→ Phenol là axit mạnh hơn ancol, tuy nhiên nó vẫn là axit rất yếu, yếu hơn cả axit cacbonic do đó dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.
b. Phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzen


   +  3Br2    → + 3HBr
- Phản ứng này dùng để nhận biết phenol.
- Phản ứng thế vào nhân thơm ở phenol dễ hơn ở benzen.
* Ảnh hưởng qua lại giữa nhóm –OH vòng benzen 
Ancol :– OH liên kết với nguyên tử C no: không phản ứng với NaOH
 Phenol: -OH kiên kết với nguyên tử C của vòng benzen: phản ứng với NaOH
=> Vòng benzen ảnh hưởng đến tính chất của nhóm -OH
Benzen : không phản ứng với dd Brom
Phenol phản ứng với dd Brom
=> Nhóm –OH ảnh hưởng đến vòng benzen
Báo cáo, thảo luận: HS hoạt động hoàn thành NVHT. HS báo cáo kết quả. 
Kết luận, nhận định: GV chuẩn hóa kiến thức.

	Nội dung 3: Ứng dụng
a) Mục tiêu: Nêu ứng dụng của phenol.
b) Tổ chức thực hiện

	Nội dung: Nêu ứng dụng cơ bản của phenol?
- HS tìm thông tin trong SGK, quan sát hình ảnh do GV cung cấp để thực hiện nhiệm vụ học tập.
Sản phẩm: SGK
Báo cáo, thảo luận: - HS báo cáo kết quả.
Kết luận, nhận định: - GV đánh giá hoạt động của HS


c. Hoạt động 3: Luyện tập 
a. Mục tiêu: Củng cố kiên thức trọng tâm phenol
b. Nội dung:
Câu  1: Các phát biểu sau Đ (đúng)  hay S (sai)
1) Phenol là một rượu thơm
2) Phenol tác dụng với NaOH tạo thành muối và nước
3) Phenol tham gia phản ứng thế brom và ntro dễ hơn benzen
4) DD phenol làm quì tím hóa đỏ do nó là axit
5) Giữa nhóm –OH và vòng benzen trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại nhau
Câu 2: Phản ứng của phenol với chất nào sau đây chứng tỏ phenol có tính axit? 
	A. Na						B. NaOH 
C. Dung dịch Br2 				D. Dung dịch HNO3
Câu 3: Để nhận biết các chất lỏng sau: phenol, ancol benzylic và benzen có thể dùng thuốc thử là: 
	A. Dung dịch Br2				B. Dung dịch Br2 và Na 
	C.  Dung dịch KMnO4 			D.  Na và dung dịch NaOH
Câu 4: Những phát biểu nào dưới đây đúng?
 (1) : Phenol là một axit yếu, yếu hơn axit cacbonic.
 (2) : Dung dịch phenol làm quỳ tím hoá đỏ
 (3) : Khác với benzen, phenol có khả năng làm mất màu dung dịch Br2.
 (4) : Phenol chỉ tác dụng với NaOH, không tác dụng với Na.
A. (1), (3).	            			B. (1), (2), (3).	
C. (1), (3), (4).	            		D. (2), (3).
  c. Sản phẩm: 
Câu 1: 
1.S		2.Đ		3. Đ		4. S 		5.Đ
Câu 2: B	Câu 3: B	Câu 4: A	
d. Tổ chức thực hiện:  
+ GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: Hoạt động nhóm 2 bàn trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm khách quan với thời gian suy nghĩ là 10 giây.
- Các nhóm giơ bảng chọn đáp án đúng để GV tổng hợp kết quả.
- HS hoạt động nhóm thảo luận để hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao.
- HS báo cáo kết quả của nhóm mình bằng hình thức giơ bảng.
- 1 HS đại diện nhóm giải thích tại sao nhóm mình lựa chọn phương án đó.
- GV đánh giá kết quả hoạt động của HS, cho điểm hệ số 1.
4. Hoạt động 4: Vận dụng – mở rộng (giao về nhà)
a. Mục tiêu: Giúp học sinh biết về tác hại của phenol
b. Nội dung 
Tìm hiểu tác hại của phenol.
c. Sản phẩm: Trình bày vào vở
d. Tổ chức thực hiện:  Làm việc cá nhân tại nhà.
image3.emf
CH

2

OH






image4.emf
OH

Br

Br

Br



image1.emf
OH



image2.emf
OH

CH

3



